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                 Năm học 2022- 2023

Ngày soạn: 23/02/2023

TIẾT 47: BÀI 36. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT VÀ HÌNH LẬP PHƯƠNG 

I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

1. Về kiến thức:  
- Hiểu, nhắc lại được công thức tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

2. Kỹ năng: 

- Áp dụng được công thức tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, hình lập phương vào các bài tập thực tế.

3. Năng lực 

 Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá

- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

Năng lực riêng: 

- Giải quyết được các vấn đề thực tiễn gắn với việc tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, hình lập phương. (ví dụ: tính diện tích xung quanh của một số đồ vật quen thuộc có dạng hình hộp chữ nhật, hình lập phương,..)
4. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm, tôn trọng ý kiến các thành viên khi hợp tác.

- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.

- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Đối với GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, đồ dùng dạy học.

2. Đối với HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm, ôn lại kiến thức về hình hộp chữ nhật, hình lập phương đã được làm quen ở Tiểu học, ôn tập lại công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông; chuẩn bị một số sản phẩm hình hộp chữ nhật, hình lập phương
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: 

- HS nhắc lại kiến thức cũ: công thức tính chu vi, diện tích hình chữ nhật; xác định được các đồ vật có dạng hình hộp chữ nhật, hình lập phương trong thực tế, xác định được các kích thước trong hình hộp chữ nhật: chiều dài, chiều rộng, chiều cao.
- Gợi tâm thế, tạo hứng thú học tập.
b) Nội dung: 
- HS trả lời câu hỏi trắc nghiệm.
c) Sản phẩm: 
- HS trả lời được các câu hỏi trắc nghiệm, tìm hiểu câu hỏi đặt vấn đề.

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

- HS điều hành trò chơi Lật mảnh ghép.

Câu 1. Công thức tính diện tích hình chữ nhật với chiều dài a, chiều rộng b là:

A. S = a.b

B. S = 2ab


C. S = a + b

D. S = 2.(a+b)

Câu 2: Những đồ vật nào dưới đây có dạng hình hộp chữ nhật, hình lập phương ?
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Câu 3. Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm sau: 
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Trong hình hộp chữ nhật trên:

a là ………..



b là………..



c là ……….

Câu 4. Công thức tính chu vi hình chữ nhật với chiều dài a, chiều rộng b là

A. C = a.b

B. C = 2.(a+b)


C. C = 2ab

D. C = a + b
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HS quan sát màn chiếu, trao đổi, thảo luận và trả lời câu hỏi.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS quan sát câu hỏi, giơ tay trả lời câu hỏi. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

- GV đánh giá kết quả của HS, chốt kết quả đúng
- GV gợi mở, dẫn dắt câu hỏi thực tế đặt vấn đề vào bài mới
	Đáp án:

- Câu 1. A

- Câu 2. 

Hình hộp chữ nhật: Tủ lạnh, Hộp quà, Bể cá

Hình lập phương: Hộp rút giấy; Con xúc sắc

- Câu 3. 

a là chiều dài

b là chiều rộng

c là chiều cao

- Câu 4. B

- HS mở được mảnh ghép ra câu hỏi đặt vấn đề:

“Bác Tú thuê thợ sơn xung quanh bốn mặt ngoài của thành bể nước có dạng hình hộp chữ nhật. Làm thế nào để tính chi phí bác Tú phải trả cho thợ sơn?”
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	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

- GV cho HS ghi lại những kiến thức đã biết về hình hộp chữ nhật, hình lập phương thông qua kĩ thuật KWL
+ Những điều em đã biết

+ Những điều em muốn biêt

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:

- HS ghi lại những điều em đã biết, muốn biết về hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Gọi một số HS trả lời nêu 

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

- GV ghi nhận kết quả HS đã thực hiện, gợi mở, dẫn dắt vào bài mới.
	- Bảng KWL
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 Tiết 47. Bài 36. Hình hộp chữ nhật và hình lập phương 
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, hình lập phương 
a) Mục tiêu:
+ HS chỉ ra được sự tương ứng của các hình chữ nhật ở hình khai triển với các mặt bên, mặt đáy của hình chữ nhật.

+ HS so sánh được hai kết quả tính toán: Tổng các mặt bên với tích của chu vi đáy với chiều cao của hình chữ nhật.

+ HS hiểu được cách tính diện tích xung quanh và bước đầu hiểu thêm được việc áp dụng các tình huống mới (diện tích xung quanh với diện tích một mặt đáy).

+ HS áp dụng công thức tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật vào bài toán thực tế.
b) Nội dung: 
- HS nghiên cứu SGK, thảo luận xây dựng công thức tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật và hình lập phương thông qua việc thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: 
- Công thức diện tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương

- Chú ý (SGK)
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV cho HS hoạt động nhóm 8 theo theo kĩ thuật “Khăn trải bàn”
1. Trải hình hộp chữ nhật đã chuẩn bị, xác định 4 mặt bên, 2 mặt đáy và tô cùng màu các hình chữ nhật có cùng kích thước.

2. Tính tổng diện tích của 4 mặt bên, tính tích của chu vi đáy và chiều cao của hình hộp đó.

3. So sánh hai kết quả tìm được và rút ra kết luận.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS thảo luận nhóm, thực hiện nhiệm vụ, viết kết quả ra 4 góc

- HS thảo luận, rút ra kết luận và ghi lại vào chính giữa bảng nhóm.

- GV dẫn dắt gợi ý, quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Đại diện một nhóm HS thuyết trình, rút ra kết luận.
- GV gọi đại diện HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

- GV đánh giá kết quả của HS

- GV kết luận công thức tính diện tích xung quanh của hình hộp  chữ nhật

- GV đặt câu hỏi, dẫn dắt HS áp dụng công thức diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật vào tính diện tích xung quanh hình lập phương.
+ HS phát biểu công thức tính diện tích xung quanh hình lập phương

- GV tổng quát kiến thức, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại các công thức về hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

	II. Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương 

1. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, hình lập phương

a) Hoạt động nhóm
1. 
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+ Sự tương ứng: BB'C'C - (2), A'D'DA - (4), A'B'BA - (1), C'D'DC - (3), A'D'C'B' - (5), ABCD - (6).

+ Mặt bên : (1), (2), (3), (4)

+ Mặt đáy: (5), (6).

2. 
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Diện tích hình chữ nhật (1) là: bc
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Diện tích hình chữ nhật (3) cũng là: bc

Diện tích hình chữ nhật (4) là: a
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 Diện tích hình chữ nhật (2) cũng là: ac
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 Tổng diện tích hình chữ nhật (1), (2), (3), (4) là:

2ac + 2bc = 2c.( a+ b).

Chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là:

2( a+ b)

Độ dài chiều cao của hình hộp chữ nhật là c

[image: image15.png]


 Tích của chu vi đáy và chiều cao của hình hộp chữ nhật là: 2 c(a + b) 

3. Kết luận:

Tổng diện tích hình chữ nhật (1), (2), (3), (4) là tích của chu vi đáy và chiều cao của hình hộp chữ nhật:     2 c(a + b)
b) Công thức:
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	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

* GV giao nhiệm vụ học tập 2: Đố vui

“Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 30cm, chiều rộng 2dm, chiều cao 5dm. Hỏi diện tích xung quanh của hình chữ nhật.

Bạn Lan trình bày bài như sau:

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

Sxq = 2.(a + b).c = 2.(30 + 2).5 = 320 (dm2)

Vậy theo em, bạn Lan trả lời đúng hay sai?”
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:

* HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi
Bước 3. Báo cáo thảo luận 
*HS trả lời câu hỏi, HS khác nhận xét, bổ sung
Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV chốt câu trả lời, lưu ý HS phần Chú ý - SGK - tr88.
+ GV nhấn mạnh, chúng ta cần phải đưa các kích thước về cùng đơn vị trước khi tính diện tích xung quanh của một hình.
	Sửa lại:

Đổi 30cm = 3dm

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

Sxq = 2.(a + b).c = 2.(3 + 2).5 = 50 (dm2)

* Chú ý: Khi tính diện tích, thể tích của một hình, các kích thước của nó phải cùng đơn vị độ dài.




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại công thức tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, hình lập phương
b) Nội dung: HS vận dụng công thức giải quyết Bài tập 1, Bài tập 2
c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được bài toán thực tế
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV cho HS thực hiện Bài toán 1
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm hoàn thành bài tập.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS thảo luận nhóm, thảo luận nhóm 4 hoàn thành bài tập 

- GV dẫn dắt, quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- Đại diện nhóm HS trình bày bảng nhóm

- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét bài trên bảng.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 

- GV nhận xét, chốt kết quả bài làm.

-  GV nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại các công thức về hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

	Bài tập 1: Cần sơn mặt ngoài 4 bức tường 

của bể nước có dạng hình hộp chữ nhật 

với chiều dài 3m, chiều rộng 2m, 

chiều cao 1,5m

a) Tính diện tích của 4 bức tường cần sơn?

b) Tính lượng sơn vừa đủ để sơn 4 bức tường trên, biết 1m2 tường cần 0,1 lít sơn?

c) Tính số tiền phải trả cho thợ sơn, biết thuê sơn 1m2 có giá 20.000 vnđ?
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Giải: 
a) Diện tích 4 bức tường cần sơn là:

S = 2(a +b).c = 2.(3 + 2) . 1,5 = 15 (m2)

b) Lượng sơn cần để sơn 4 bức tường trên là:

0,1 . 15 = 1,5 (lít)

c) Số tiền cần phải trả để sơn hết 4 bức tường là:

20000 . 15 = 300000 (vnđ)

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV cho HS thực hiện Bài toán 2
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm hoàn thành bài tập.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS thảo luận nhóm hoàn thành bài tập, ghi lại lời giải vào bảng nhóm
- GV dẫn dắt, quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- Đại diện nhóm HS trình bày
- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét bài trên bảng.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 

- GV nhận xét, chốt kết quả bài làm.

- GV nhận xét hoạt động của HS, cho HS nhắc lại diện tích xung quanh hình lập phương.
	Bài tập 2: Một chiếc hộp đựng đồ có dạng hình lập phương cạnh 30cm với phần khung bằng thép, đáy và các mặt xung quanh bọc vải. 

a) Hỏi diện tích xung quanh của chiếc hộp đựng đồ? 

b) Tính diện tích vải dùng làm chiếc hộp đó là bao nhiêu ( coi phần các mép vải khâu nối không đáng kể)?

Giải:

a) Diện tích xung quanh của chiếc hộp đựng đồ là:    
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4.303600(cm)

=


b) Diện tích mặt đáy là: 
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30900(cm)

=


Diện tích vải dùng làm chiếc hộp là:

3600 + 900 = 4500 
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D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- HS củng cố kiến thức tính diện tích xung quanh; thấy sự gần gũi toán học tích hợp nhiều kiến thức trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học.
b) Nội dung: 
- HS trả lời câu hỏi trắc nghiệm theo hình thức giơ bảng đáp án.
Câu 1. Một hình lập phương có cạnh bằng 5cm. Diện tích xung quanh của hình lập phương đó bằng: 

A. 25 [image: image22.png]cm'






B. 20 [image: image24.png]cm'





C. 100 [image: image26.png]cm'





D. 50 [image: image28.png]cm'




Câu 2. Bạn Khôi làm hộp quà sinh nhật bằng bìa cứng với chiều dài 30cm, chiều rộng 20cm, chiều cao 1dm. Tính diện tích xung quanh hộp quà
A. 100 [image: image30.png]cm'






B. 100 [image: image32.png]dm?





C. 10 [image: image34.png]dm?





D. 600 [image: image36.png]cm'




Câu 3. Một người thuê sơn mặt ngoài của một cái thùng sắt không nắp dạng hình lập phương có cạnh 1,2 m. Biết giá tiền mỗi mét vuông là 25 000 đồng. Người ấy phải trả số tiền là

A. 160 000 đồng
B. 170 000 đồng
C. 180 000 đồng
D. 190 000 đồng
- GV cho HS nhắc lại kiến thức trong bài, quan sát sơ đồ tư duy 
- HS trưng bày một số sản phẩm thực tế về hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
c) Sản phẩm: 
- HS trả lời được câu hỏi trắc nghiệm.

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

- GV phổ biến luật chơi, chiếu câu hỏi

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ, trả lời câu hỏi trắc nghiệm theo hình thức giơ đáp án.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời đáp án theo hình thức giơ bảng 

- GV gọi HS trả lời miệng, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án.
	Đáp án:

Câu 1. C

Câu 2. C

Câu 3. C


Hoạt động 5: Hoạt động tìm tòi, mở rộng (5 phút)
a) Mục tiêu:
- HS nhắc lại kiến thức trong bài học.
b) Nội dung: 
- HS nhắc lại kiến thức trong bài học, GV hệ thống qua sơ đồ tư duy

- HS trình bày một số sản phẩm thực tế về hình hộp chữ nhật, hình lập phương đã chuẩn bị ở nhà
c) Sản phẩm: 
- Sơ đồ tư duy hệ thống kiến thức

- Sản phẩm thực tế hình hộp chữ nhật, hình lập phương

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV cho HS hoàn thiện bảng KWL, ghi lại những kiến thức em đã học trong tiết học.
- GV chiếu sơ đồ tư duy.

- GV cho HS trình bày sản phẩm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS ghi lại kiến thức đã học vào bảng KWL, nêu lại cho cả lớp

- HS quan sát sơ đồ tư duy.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trình bày sản phẩm HS đã chuẩn bị ở nhà.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực trong quá trình học.

- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật, hình lập phương  để HS áp dụng và tính toán chính xác nhất.
	- Sơ đồ tư duy
- Sản phẩm HS đã chuẩn bị ở nhà
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( Hướng dẫn tự học ở nhà 

- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Nắm vững: Công thức tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

- Tìm hiểu về thể tích hình lập phương và hình hộp chữ nhật.

GV: Nguyễn Thị Thục Anh
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